
Phụ lục 1 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 45/GPMT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long). 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI: 

1. Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (sinh hoạt của công nhân viên, sinh hoạt 

của khách mua sắm, quán cà phê và quán sinh tố, nước ép). 

- Nguồn số 02: Nước thải từ khu chế biến thực phẩm (Jollibee và các gian 

hàng ăn uống khác. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ Dịch vụ rửa xe 168 (Đã qua hệ thống xử lý nước 

thải. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải: 

2.1. Nguồn tiếp nhận và vị trí xả nước thải: Cống công cộng trên đường Nguyễn 

Thị Út, Tọa độ vị trí xả nước thải: X=1134165, Y=0551294 (hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến 105
0
30’, múi chiếu 3

0
). 

2.2. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 80 m
3
/ngày.đêm (24 giờ). 

2.2.1. Phương thức xả nước thải: Bơm vào mương thu nước BTCT B400 trước 

khi chảy vào cống thoát nước công cộng trên đường Nguyễn Thị Út. 

2.2.2. Chế độ xả nước thải: 24/24 giờ. 

2.2.3. Chất lượng nước thải trước khi xả: 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2    BTNMT, 

C t B  

QCVN 

4 :2 11 BTNMT, 

C t B 

1 pH - 5 – 9 - 

2 BOD5 mg/l 50  - 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 100 - 

4 
Nitrat (NO3

-
) (tính 

theo N) 
mg/l 50 - 

5 Sunfua mg/l 4 - 

6 Phosphat mg/l 10 - 

7 
Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/l 20 - 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l - 10 

9 Amoni mg/l 10 - 
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STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2    BTNMT, 

C t B  

QCVN 

4 :2 11 BTNMT, 

C t B 

10 Tổng Coliform 
MPN/100 

ml 
5.000 - 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự đ ng, liên tục (nếu có): 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 

- Nước thải từ khu nhà vệ sinh: 

Hiện tại cơ sở đã bố trí bốn bể tự hoại với tổng thể tích là 67 m
3
, hai bể tự hoại 

loại 1 (kích thước 2.900 mm × 1.900 mm × 1.500 mm) và hai bể tư hoại loại 2 (kích 

thước 2.200 mm × 1.200 mm × 1.500 mm). Nước thải từ các phân khu vệ sinh ở các 

tầng sẽ được thu gom theo các tuyến ống đứng gồm DN40, DN50, DN100 vào 4 bể tự 

hoại nhằm loại bỏ bớt lượng cặn, chất hữu cơ,….. Sau đó sẽ được thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải của cơ sở. 

- Nước thải từ khu chế biến thực phẩm (khu vực nấu chín, khu chế biến và quầy 

cá) và quầy thức ăn nhanh: 

Nước thải từ các khu vực chế biến thực phẩm (nấu chín, chế biến và quầy cá) và 

quầy thức ăn nhanh sẽ được thu gom bằng tuyến ống PVC D42 và D60 về 04 bể tách 

dầu mỡ có kích thước giống nhau là 70 cm× 50 cm× 33 cm để xử lý sơ bộ trước khi 

được thu gom về hệ thống thu gom nước thải chung của cơ sở bằng 02 tuyến ống D42 

(dài 2 m) và D60 (dài 6m). 

Nước thải từ các bể tự hoại và bể tách dầu mỡ sẽ được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải công suất 80 m
3
/ngày.đêm của cơ sở bằng tuyến ống uPVC D200 dài 66 m 

và D250 dài 115 m. 

- Nước thải từ dịch vụ rửa xe 168: 

Nước thải phát sinh từ dịch vụ rửa xe sẽ được dẫn theo rãnh thoát bằng mương 

thu nước thải BTCT B400 rộng 0,8 m, độ dốc 0,5% về hệ thống xử lý nước thải công 

suất 5 m
3
/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý sẽ được đấu nối vào hố thu hệ thống xử lý 

nước thải công suất 80 m
3
/ngày.đêm của cơ sở bằng tuyến ống PVC DN49. 

- Nước thải sinh hoạt từ quán cà phê: 

Nước thải phát sinh từ quán cà phê sẽ được xử lý sơ bộ bằng 01 bể tự hoại 3 ngăn 

có thể tích 3 m
3
 trước khi dẫn vào hệ thống xử lý nước thải công suất 80 m

3
/ngày.đêm 

của cơ sở bằng tuyến ống PVC DN49. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

* Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án có quy trình công nghệ cụ thể như 

sau: 
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Nước thải sinh hoạt Nước thải từ Dịch 

vụ rửa xe 168 

Nước thải từ khu 

chế biến thực phẩm 

Bể tự hoại Bể tách mỡ HTXL sơ bộ 5 

m
3
/ngày.đêm 

Hố thu 

(Sọt chắn rác thô) 

Ngăn tách mỡ 

Bể điều hoà 

Bể thiếu khí Anoxic 

Bể hiếu khí Aerotank 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Nguồn tiếp nhận 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B và 

QCVN 40:2008/BTNMT, cột B (đối với 

Tổng dầu mỡ khoáng) 

Váng dầu 

Chất thải rắn 

Bể chứa bùn 

Máy khuấy 

Bùn tuần hoàn 

Bùn tuần hoàn 

Bùn tuần hoàn 

Bơm bùn dư 

Bùn dư 

Nước 

tách 

bùn 

Máy thổi khí 

NaOH Bơm hoá 

chất 

Bơm tuần 

hoàn nước 

Chlorine Bơm hoá 

chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: 

 Đường dẫn nước thải 

 Đường bùn  

 Đường hóa chất 

 Đường khí 
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Thuyết minh quy trình xử lý: 

- Hố thu: Nước thải phát sinh (nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại vànước thải từ 

khu chế biến thực phẩm sau bể tách mỡ) theo cống dẫn vào hố thu có đặt song chắn 

rác nhằm giữ lại các chất thải có trong nước thải, tránh các sự cố về máy bơm (nghẹt 

bơm, gãy cánh bơm,…) đồng thời làm giảm 5% lượng SS và 5% lượng BOD. Các chất 

thải rắn bị giữ lại tại song chắn rác được thu gom định kỳ.  

Ngăn tách mỡ: Từ hố thu, nước thải sẽ được bơm vào ngăn tách mỡ. Tại đây, 

các giọt dầu mỡ nổi lên trên mặt nước, phần nước trong sẽ tự chảy vào bể điều hòa. 

Định kỳ hằng ngày, bảo trì sẽ kiểm tra lượng mỡ của hệ thống xử lý nước thải, tùy 

theo mức độ phát sinh để thực hiện việc vớt dầu mỡ nổi tại ngăn tách mỡ. Lượng dầu 

mỡ vớt ra sẽ được chứa đựng thùng phuy riêng và hợp đồng với đơn vị chức năng xử 

lý theo quy định. 

Bể điều hòa: Điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

một cách ổn định trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau, đồng thời phân hủy 

một phần các chất ô nhiễm có trong nước thải (10% BOD). Hệ thống phân phối khí đặt 

trong bể điều hòa nhằm cung cấp oxy và xáo trộn đều nước thải trước khi vào các công 

trình phía sau. 

Bể thiếu khí Anoxic: Tại bể điều hòa, nước thải được bơm chìm bơm vào công 

trình xử lý sinh học đầu tiên là bể thiếu khí Anoxic. Hóa chất NaOH được châm vào 

để điều chỉnh pH tối ưu. Trong điều kiện thiếu khí (anoxic), vi khuẩn tác động đến các 

acid béo bay hơi sẵn có trong nước thải để giải phóng phospho, nitơ. Tiếp theo, nước 

thải sẽ được dẫn qua công trình xử lý sinh học tiếp theo là bể hiếu khí Aerotank.Tại bể 

thiếu khí Anoxic có bố trí máy khuấy nhằm xáo trộn để tăng khả năng tiếp xúc của 

nước thải, bùn sinh học và hóa chất NaOH, sau đó nước thải tiếp tục được chảy sang 

bể hiếu khí Aerotank. 

Bể hiếu khí Aerotank: Tại đây, các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được xử lý 

triệt để. Máy thổi khí được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu 

khí hoạt động. Trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí tồn tại ở 

trạng thái lơ lửng (bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải 

thành các chất vô cơ đơn giản như CO2 và nước… theo phản ứng xong: 

Chất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí  H2O + CO2 + sinh khối mới +… 

Đồng thời, nước thải sẽ được bơm tuần hoàn về bể Anoxic để hoàn thiện quá 

trình khử nitơ và phospho. 

Bể lắng: Nước thải sau khi ra khỏi bể hiếu khí Aerotank sẽ chảy tràn qua bể lắng. 

Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng 

này chủ yếu là vi sinh vật từ bể hiếu khí và được bơm tuần hoàn về bể điều hòa, bể 

thiếu khí Anoxic và bể hiếu khí Aerotank nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật. Phần bùn 

dư được bơm về bể chứa bùn nhằm làm giảm độ ẩm của bùn thải. Phần bùn dư sẽ 

được hút định kỳ, phần nước tách bùn sẽ được dẫn về bể điều hòa để được tiếp tục xử 

lý. 

Bể khử trùng: Phần nước trong sau khi qua bể lắng sẽ chảy qua bể khử trùng, 

hóa chất khử trùng (Chlorine) được bơm đồng thời vào bể để xử lý triệt để các vi sinh 

vật gây bệnh như E.Coli, Coliform,… Nước thải sau khi qua bể khử trùng đạt quy 

chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 
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cột B, được bơm chảy về điểm tiếp nhận(hệ thống cống công cộng trên đường Nguyễn 

Thị Út). 

Bể chứa bùn: Bùn từ bể lắng được bơm vào bể chứa bùn, khi bể chứa bùn đầy 

thì Chủ cơ sở thuê đơn vị thu gom để vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

* Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải: 

STT Tên thiết bị 

Số 

lượng/ 

Đơn vị 

Thông số kỹ thuật  Xuất xứ 

1 Máy thổi khí 02 bộ - Điện áp: 3,75Kw, 1450rpm Anlet -Nhật 

2 Motor giảm tốc 01 cái 

- Lưu lượng: 7,2-14,4m
3
/h; 

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz; 

- Điện áp: 0,37Kw/3pha, 

2900rpm.  

ZENIT-

ITALYA 

3 
Bơm bùn tải bể 

lắng 
02 cái 

- Lưu lượng: 7,2-14,4m
3
/h; 

- Điện áp: 400V/3pha /50Hz; 

- Điện áp: 0,37Kw, 2900rpm. 

ZENIT-

ITALYA 

4 
Bơm nước thải 

tại các bể gom 
06 cái 

- Lưu lượng: 7,2 – 14,4m
3
/h; 

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz; 

- Điện áp: 0,37Kw, 2900rpm. 

ZENIT-

ITALYA 

5 
Bơm nước thải 

tại bể điều hòa  
02 cái 

- Lưu lượng: 7,2 – 14,4m
3
/h; 

- Điện áp: 400V/3pha /50Hz; 

- Điện áp: 0,37Kw, 2900rpm. 

ZENIT-

ITALYA 
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Bơm chìm 

nước thải tại bể 

Aerotank 

02 cái 

Lưu lượng: 12m
3
/h; 

- Điện áp: 380V/3pha /50Hz; 

- Điện áp: 0,75Kw, 2900rpm. 

Shimaywa/Nhật 

Bản 

7 
Bơm định 

lượng hóa chất 
02 bộ 

- Lưu lượng: 50 l/h; 

- Điện áp: 220V/1pha /50Hz; 

- Điện áp: 0,37Kw, 220V 

Blue White - 

Mỹ 

8 
Bơm hấp thụ 

khí 
01 bộ - Điện áp: 1.5Kw, 1450rpm 

Teco – Đài 

Loan 

 Máy khuấy 01 cái - Điện áp: 1,0Kw, 380V 
Teco – Đài 

Loan 

Điện năng sử dụng cho hệ thống xử lý khoảng 156 kWh/ngày. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: không có.  

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:  

- Có bố trí nhân viên trực và tuân thủ đúng quy trình vận hành. Có hướng dẫn 

phòng ngừa và ứng phó xảy ra sự cố; 

- Hệ thống xử lý nước thải được xây cao hơn mặt sân nền không để nước mưa 

sân nền tràn vào làm tăng lưu lượng nước thải và có nắp thăm; 

- Công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải được nhân viên vận hành thực 

hiện hàng ngày, kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ máy móc thiết bị và các bồn 
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bể, ghi nhận các dấu hiệu bất thường và các sự cố để khắc phục kịp thời, đảm bảo hệ 

thống hoạt động ổn định và liên tục theo đúng quy trình xử lý. 

- Đối với lỗi sự cố thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí…): trang bị máy dự 

phòng để đảm bảo hệ thống vẫn vận hành bình thường trong thời gian đợi thiết bị hỏng 

hóc sửa chữa. 

- Đối với lỗi sự cố do quá trình vận hành: 

+ Khi sự cố xảy ra, phòng kỹ thuật và nhân viên vận hành rà soát lại toàn bộ 

các thông số để điều chỉnh theo đúng thiết kế. 

+ Nếu sự cố vượt quá khả năng, cơ sở mời chuyên gia về xử lý nước thải về 

kiểm tra điều chỉnh. 

Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

2.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư bảo đảm 

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục 

này. 

2.2. Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: Thường xuyên vận 

hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường 

cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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Phụ lục 2 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN VÀ  

CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 45/GPMT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long). 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN: 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn:  

- Nguồn 01: tiếng ồn từ các phương tiện ra vào cơ sở (khu vực bãi xe của cơ sở). 

- Nguồn 02: tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng.  

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn:  

- Nguồn 01: tiếng ồn từ các phương tiện ra vào cơ sở. Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105
0
30’, múi chiếu 3

0
: X=1134171; Y= 551338 (khu vực bãi xe của cơ sở). 

- Nguồn 02: tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng. Hệ tọa độ VN200, kinh tuyến 

trục 105
0
30’, múi chiếu 3

0
:X= 1134121; Y= 551325. 

3. Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT), cụ thể như 

sau: 

STT Thời gian áp dụng 

Giá trị giới hạn, dBA  

(Theo QCVN 26:2010/BTNMT, khu vực 

thông thường) 

1 Từ 6 giờ đến 21 giờ 70 

2 Từ 21 giờ đến 6 giờ 55 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

- Tiếng ồn chủ yếu phát sinh do va chạm và ma sát của các dụng cụ xe đẩy, tiếng 

ồn do những khách hàng trong cơ sở gây nên, để giảm thiểu những nguyên nhân phát 

sinh tiếng ồn này, cơ sở bố trí những bảng chỉ dẫn đến từng khu vực, lối đi giữa các 

quầy bán hàng rộng tránh các xe đẩy va chạm với nhau. 

- Xây tường cách âm cho khu vực đặt mát phát điện, nhằm giảm tiếng ồn. 

- Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng cho các thiết bị. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn 

cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 
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Phụ lục 3 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, 

PHÕNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 45/GPMT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long). 

 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải Mã CTNH 

Khối 

lượng 

(kg năm) 

I Trung tâm thương mại Vĩnh Long 63 

1 Hộp chứa mực in thải 08 02 04 29 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
16 01 06 9 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 7 

4 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các 

thiết bị điện có các linh kiện điện tử (trừ bản 

mạch điện tử không chứa các chi tiết có các 

thành phần nguy hại vượt ngưỡng nguy hại) 

16 01 13 14 

5 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
18 01 01 1 

6 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
18 01 03 3 

II Dịch vụ rửa xe 168 474,5 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 
17 02 03 292 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ 

lai, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 182,5 

TỔNG 537,5 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở chủ yếu là bùn thải, 

váng dầu tại ngăn tách mỡ của hệ thống xử lý nước thải, phế liệu (thùng carton và giấy 

vụn) và dầu ăn đã qua sử dụng: 

- Khối lượng bùn khoảng 4 m
3
/năm hay 4,02 tấn/năm.  

- Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng như giấy thùng và giấy vụn khoảng 

300 kg/ngày (9 tấn/năm hay 108 tấn/năm).  

- Đối với dầu ăn đã qua sử dụng phát sinh trong quá trình chế biến thực phẩm 

khoảng 280 kg/năm.  



9 

- Đối với váng dầu tại ngăn tách mỡ của hệ thống xử lý nước thải khoảng 234 

kg/năm. 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: khoảng 420 kg/ngày. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa:  

STT Dụng cụ lưu chứa 
Số 

lượng 
Kích thước Chất liệu 

I Trung tâm thương mại Vĩnh Long 

1 Hộp chứa mực in thải 1 40 lít 

Thùng nhựa 

PP có nắp 

đậy 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
1 160 lít  

3 Pin, ắc quy chì thải 1 40 lít  

4 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện có các linh 

kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử 

không chứa các chi tiết có các thành 

phần nguy hại vượt ngưỡng nguy 

hại) 

1 40 lít  

5 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH) thải 
1 30 lít  

6 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
1 30 lít  

II Dịch vụ rửa xe 168 

7 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
8 50 lít  

8 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 

cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 

mã khác), giẻ lai, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 

1 30 lít  

2.1.2. Kho chứa chất thải nguy hại: 

- Diện tích: 6,4 m
2
 

- Thiết kế, cấu tạo của kho chứa chất thải nguy hại: Được xây dựng theo kết cấu 

tường bao xung quanh. Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại đảm bảo thoáng khí, sàn 

bằng phẳng, không đọng nước và dán biển báo, dán nhãn CTNH. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

- Thiết bị lưu chứa: Chất thải công nghiệp thông thường được thu gom vào cuối 

ngày và lưu chứa trong khu vực chứa chất thải công nghiệp.  

- Khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường: diện tích 8,1 m
2
. 
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2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: 

Cơ sở đã bố trí 20 thùng chứa có thể tích 20 lít khu vực bên trong và 04 thùng 

với thể tích 240 lít có nắp đậy kín tại khu vực tập kết rác.  

2.3.2. Khu vực lưu chứa  

Khu vực tập kết rác có diện tích 2 m × 3,5 m nằm tách biệt khu vực kinh doanh. 

2.4. Giám sát tổng lượng chất thải rắn 

- Chất thải rắn thông thường: Theo dõi, giám sát việc thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường vào nơi chứa; lưu giữ hợp đồng hoặc 

chứng từ hoặc giấy tờ có liên quan đến việc chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

- Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại được phân định, phân loại trước khi đưa 

vào khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại; Lưu giữ hợp đồng, liên chứng từ CTNH, cập nhật thành 

phần, chủng loại, khối lượng CTNH vào báo cáo định kỳ và quản lý CTNH theo quy 

định hiện hành (Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).  

3. Hoạt đ ng tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: không.  

B. YÊU CẦU VỀ PHÕNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

KHÁC 

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy bao gồm bình chữa cháy, hệ 

thống báo cháy và báo động. 

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy ở nơi thuận tiện cho thao tác, không bị che chắn. 

Bố trí các bảng hiệu ở nơi dễ thấy, nhiều người đọc. 

- Thực hiện phương án cũng như thiết bị PCCC trình công an tỉnh Vĩnh Long và 

đã được chấp thuận cấp giấy chứng nhận số 17/2004.CN.PC23 ngày 13 tháng 04 năm 

2004. 


